
Biểu số 1 -Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính)
Đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo
Chương: 422

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO
VÀ PHÂN BỔ CHO SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-SGDĐT ngày       /3/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

  ĐVT: Triệu đồng

Số
TT Nội dung Tổng số

được giao

Tổng số
đã phân

bổ

Trong đó

Vốn ngân
sách Trung
ương

Vốn đối
ứng ngân
sách tỉnh

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

A DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC - - -
Thu sự nghiệp - - -

B DỰ TOÁN CHI 1.482 1.482 1.288 194
I Dự toán chi ngân sách
1 Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn

nhân lực 1.379 1.379 1.199 180
1.1 Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo

Mã ĐV có QHNS :1082479
Chương 422 loại 070 khoản 074
Từ ngân sách nhà nước cấp

. Địa điểm KBNN nơi giao dịch: 2111 KBNN Tỉnh
Kinh phí  tự chủ
Kinh phí không tự chủ
Tiểu Dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ
thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ
thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ

1.379 1.379 1.199 180

2
Dự án  10:  Truyền  thông,  tuyên  truyền,  vận  động  trong  vùng
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh
giá việc tổ chức thực hiện Chương trình.

103 103 89 14

2.1 Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo
Mã ĐV có QHNS :1082479
Chương 422 loại 070 khoản 338
Từ ngân sách nhà nước cấp
Địa điểm KBNN nơi giao dịch: 2111 KBNN Tỉnh
Kinh phí  tự chủ
Kinh phí không tự chủ
Tiểu Dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức
thực hiện Chương trình 103 103 89 14
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